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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH HÒA BÌNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Bản án số: 34/2021/HS-PT 

     Ngày: 30/07/2021 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

- Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Túc  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

 Ông Nguyễn Thanh Tùng 

- Thư ký phiên tòa:Nguyễn Quỳnh Nga- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hoà 

Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên 

tòa:Ông Bùi Đức Hạnh- Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 07 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 19/2021/TLPT-HS ngày 06 

tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo Chu Thiện Đ. 

Do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án sơ thẩm số 04/2021/HSST  ngày 

24/02/2021 của Tòa án nhân dân Huyện Lương S, tỉnh Hòa Bình 

Bị cáo có kháng cáo và không bị kháng nghị: 

Chu Thiện Đ; Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 02/7/1997;Nơi cư trú: Tổ 

5, khu Tân M, thị trấn Xuân M, Huyện Chương M, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Không xác định được; Con bà: Trần Thị 

Như H, sinh năm 1971; Vợ con: Chưa có. 

Tiền sự: Không. 

Tiền án: Ngày 28/6/2016, bị Tòa án nhân dân Huyện Thạch T, Thành phố 

Hà Nội xử phạt 36 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 

16/8/2020, chấp hành xong án phạt tù. 

Nhân thân: Ngày 06/01/2015, bị xử phạt hành chính về hành vi Tàng trữ 

trái phép chất ma túy bằng hình thức phạt tiền, đã chấp hành xong ngày 

07/01/2015; 
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 Ngày 19/11/2020, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc 

thẩm y án sơ thẩm, xử phạt Chu Thiện Đ 07 năm 06 tháng tù về tội Cướp tài sản 

theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. 

 Bị cáo hiện đang chấp hành án theo quyết định thi hành án phạt tù số 

03/2021/QĐ-CA ngày 15/01/2021; Bị cáo hiện đang chấp hành án tại trại tạm 

gian số 2, Công an thành phố Hà Nội, được trích xuất có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 23 giờ ngày 02/5/2020, anh Nguyễn Công H, sinh năm 1986, 

HKTT: Văn Q, Đỗ Đ, Thanh O, Hà Nội có đến nhà anh Vũ Văn N, sinh năm 

1977 ở Cố Thổ, Hòa Sơn, Lương S, Hòa Bình chơi. Khi anh H đang đứng nói 

chuyện với anh Vũ Văn Đ, sinh năm 1988, HKTT: Cố Thổ, Hòa Sơn, Lương S, 

Hòa Bình và chị Phan Thị Minh, sinh năm 1990, HKTT: Chu Minh, Ba Vì, Hà 

Nội ở trước cổng nhà anh N thì có Chu Thiện Đ, sinh năm 1997, HKTT: khu 

Tân M, thị trấn Xuân M, Chương Mỹ, Hà Nội điều khiển xe mô tô đi qua. Lúc 

này, anh Nguyễn Công H có bảo anh Vũ Văn Đ1 gọi Chu Thiện Đ quay lại. Khi 

Đ quay xe lại cổng nhà anh N thì H đi ra nói chuyện với Đ, hai bên xảy ra cãi 

vã, xô sát, Đ để xe lại và bỏ chạy theo hướng Xuân M - Quốc O. H đuổi theo 

một đoạn rồi quay lại tiếp tục đứng ở cổng nhà anh N nói chuyện với chị Minh 

và anh Vũ Văn Đ. Khoảng 15 phút sau, Chu Thiện Đ đi bộ quay trở lại nhà anh 

N, khi đi đến gần bờ tường sau nhà anh N, Đ nhặt 01 chiếc gậy gỗ dạng cành 

cây khô rồi cầm theo gậy trèo qua tường bao phía sau nhà để vào sân nhà. Lúc 

này, Đ nhìn thấy anh H đang đứng nói chuyện ở cổng nhà anh N. Do tức giận 

việc vừa xô sát với anh H nên Đ đi đến, tay cầm chiếc gậy gỗ đã nhặt lúc trước, 

vụt một cái vào vùng mặt của anh H, rồi vứt gậy lại và bỏ chạy. Anh H sau đó 

được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện. 

Ngày 25/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện Lương S đã 

ra Quyết định trưng cầu giám định tỉ lệ % tổn thương cơ thể đối với thương tích 

của anh Nguyễn Công H. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 

110/TgT ngày 03/6/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Hòa Bình kết luận: Tỉ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 32% (Ba mươi hai phần trăm).  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2021/HS – ST ngày 24/02/2021, Tòa án 

nhân dân Huyện Lương S, tỉnh Hòa Bình đã quyết định:Tuyên bố Chu Thiện Đ 

phạm tội “Cố ý gây thương tích”.Áp dụng Điểm c khoản 3 Điều 134, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 và Điều 56 Bộ luật 

hình sự. 

  Xử phạt: Chu Thiện Đ 06(Sáu) năm 06(Sáu) tháng tù về tội Cố ý gây 

thương tích.Tổng hợp hình phạt 07(Bảy) năm 06(Sáu) tháng tù của Bản án hình 

sự phúc thẩm số 865/2020/HS-PT ngày 19/11/2020 của Tòa án nhân dân Thành 

phố Hà Nội. Buộc Chu Thiện Đ phải chấp hành hình phạt tù chung của hai bản 

án là 14(Mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/06/2020. 
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Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo của bị cáo. 

Ngày 10/3/2021, bị cáo Chu Thiện Đ có đơn kháng cáo đối với bản án sơ 

thẩm số 04/2020/HS-ST ngày 24/02/2021 của Tòa án nhân dân Huyện Lương S, 

tỉnh Hòa Bình với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.Tại phiên tòa phúc thẩm, bị 

cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình trình bày quan điểm giải 

quyết vụ án: Về thời hạn kháng cáo và thủ tục thực hiện quyền kháng cáo của bị 

cáo đã được thực hiện trong thời hạn và đúng hình thức theo quy định của pháp 

luật. Về nội dung kháng cáo: Tòa án nhân dân Huyện Lương S đã xét xử bị cáo 

về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo 

6 năm 6 tháng tù là phù hợp với tính chất mức độ của hành vi phạm tội và nhân 

thân của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]Về tố tụng:Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

cán bộ Điều tra Công an Huyện Lương S; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân 

dân Huyện Lương S, tỉnh Hòa Bình trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra,truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không có ý kiến, hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đều hợp pháp. 

Kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định, được xem xét theo trình tự 

phúc thẩm. 

[2] Về nội dung:Tại phiên tòa phúc thẩm,bị cáo Chu Thiện Đ đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể:  

Vào khoảng 23 giờ ngày 02/5/2020, Chu Thiện Đ đã gặp và nói chuyện 

cùng anh Nguyễn Công H, trong khi nói chuyện hai bên xảy ra cãi vã, xô sát, 

sau đó Đ đã dùng 01 chiếc gậy gỗ vụt một cái vào vùng mặt của anh H, gây tổn 

hại 32% sức khỏe của anh H. 

  Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với toàn bộ tài liệu, 
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chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự là 

có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi mà bị cáo Chu Thiện Đ đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây 

mất trật tự, trị an tại địa phương. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, song vì coi thường pháp 

luật, nên cố ý thực hiện hành vi phạm tội, nên việc áp dụng hình phạt nghiêm 

khắc đối với bị cáo là cần thiết. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có 

đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức việc gây thương tích cho 

người khác là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Mặt khác bị 

cáo là người có nhân thân xấu,có nhiều tiền án, tiền sự, điều đó cho thấy thái độ 

coi thường pháp luật của bị cáo Chu Thiện Đ.  

Hiện tại bị cáo Chu Thiện Đ đang phải chấp hành hình phạt 07 năm 06 

tháng tù của bản án hình sự phúc thẩm số 865/2020/HS-PT ngày19/11/2020 của 

Tòa án thành phố Hà Nội; Cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ hình phạt và quy định về tổng hợp hình phạt của hai bản án để buộc bị cáo 

chấp hành hình phạt tù chung 14 năm tù là chính xác.  

Chu Thiện Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tại phiên tòa phúc thẩm 

bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới; Do vậy 

Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu 

Thiện Đ như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình là có căn cứ. 

  [3] Về án phí: Bị cáo Chu Thiện Đ phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

1.Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chu Thiện Đ, giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST ngày 24/02/2021 của Tòa án nhân dân 

Huyện Lương S, tỉnh Hòa Bình; Cụ thể: 

Tuyên bố bị cáo Chu Thiện Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự;  

Xử phạt: Chu Thiện Đ 06 (Sáu) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội Cố ý gây 

thương tích.Tổng hợp hình phạt 07 (Bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù của Bản án hình 

sự phúc thẩm số 865/2020/HS-PT ngày 19/11/2020 của Tòa án nhân dân Thành 

phố Hà Nội; Buộc Chu Thiện Đ phải chấp hành hình phạt tù chung của hai bản 

án là 14 (Mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/06/2020. 
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2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 2 Điều 23 

Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội: Buộc bị cáo Chu Thiện Đ phải nộp 200.000đ án phí hình sự phúc 

thẩm.  

3.Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án: 30/07/2021. 

 

Nơi nhận: 
 - VKSND tỉnh Hòa Bình,  

- S    - Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình 

 - TAND Huyện Lương S,  

 - VKSND Huyện Lương S,  

-Tr    - Trại TG số 02 Công an Hà Nội 

 - Công an Huyện Lương S, 

 - THADS Huyện Lương S, 

 - Bị cáo, 

- Lưu HSVA 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  PHÚC THẨM 

Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Vũ Văn Túc 

 

 

 

 

 

 


